	TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KỲ I

LỚP 5 NĂM HỌC 2022 - 2023


	

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	
	4
	25%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	1,0
	
	
	0,5
	
	2,5
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	7
	
	
	6
	
	
	

	Chủ đề 2: Soạn thảo văn bản
	Số câu
	1
	
	
	
	1
	1
	
	
	3
	40%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	0,5
	3,0
	
	
	4,0
	

	
	Câu số
	2
	
	
	
	5
	2
	
	
	 
	 

	Chủ đề 3: Thiết kế bài trình chiếu
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	
	 
	1
	3
	35%

 

	
	Số điểm
	
	1
	0,5
	
	
	
	 
	2,0
	3,5
	

	
	Câu số
	
	1
	4
	
	
	
	 
	3
	 
	

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	    2
	1
	1
	1
	1
	1
	10
	 

	
	Số điểm
	  1,0
	1,0 
	  1,0  
	  1,0  
	  0,5  
	3,0
	  0,5   
	  2,0  
	  10.0  
	

	
	Tỷ lệ %
	10%
	10%
	10%
	10%
	5%
	30%
	5%
	20%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	20%
	20%
	35%
	25%
	 


	Trường
: TH Kim Liên


Lớp
:  

Họ tên
:   …………………………………………..


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI (2022- 2023)

Môn: TIN HỌC – Lớp 5
Ngày kiểm tra: ……………………….      
Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Nhận xét

	
	……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..




A. PHẦN LÝ THUYẾT (4,0 ĐIỂM): 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

	Câu 1 (0,5 điểm): Tên người dùng của hòm thư điện tử do:

	A. Người lập tạo ra
	B. Được quy định sẵn bởi nhà cung cấp

	C. Phần mềm tạo
	D. Máy tính tạo ra

	Câu 2 (0,5 điểm):  Biểu tượng nào để co dãn khoảng cách giữa các dòng trong một đoạn văn bản?    

	  A. 
[image: image1.png]



	 B. 
[image: image2.png]




	  C. 
[image: image3.png]



	 D. 
[image: image4.png]




	Câu 3 (0,5 điểm): Biểu tượng nào để đính kèm tệp trong khi gửi thư điện tử Email?

	A. 
[image: image5.png]



	B. 
[image: image6.png]




	C. 
[image: image7.png]



	D. 
[image: image8.png]




	Câu 4 (0,5 điểm): Để chèn âm thanh vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

	A. 
[image: image9.png]



	B. 
[image: image10.png]Symbol





	C. 
[image: image11.png]T

Equation




	D. 
[image: image12.png]AAAAA





	Câu 5 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra đâu là nút lệnh để tạo đường viền cho văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản?

	A. 
[image: image13.png]Page
sorders




	A. 
[image: image14.png]Page
sorders





	C. 
[image: image15.png]Columns




	C. 
[image: image16.png]Columns





	Câu 6 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra biểu tượng cỡ nhỏ trong ngăn bên phải?

	A. 
[image: image17.png]


 Large Icons
	B. 
[image: image18.png]


 Smaill Icons

	C. 
[image: image19.png]


 Extra Large Icons
	D. 
[image: image20.png]BB



 List


II. Tự luận (1,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm): Cho cây thư mục sau:

a, Thư mục “Toán” có những thư mục con nào? (0.5 điểm)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

b, Thư mục “Tin học” là thư mục con của thư mục nào? (0.5 điểm)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
- - - Hết - - -

Giáo viên coi: …………………………………………………..……….

Giáo viên chấm: ………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC  LỚP 5
A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: A
	Câu 4: D

	Câu 2: B
	Câu 5: A

	Câu 3: C
	Câu 6: B


II. Phần tự luận (1,0 điểm): 


Câu 7 (1,0 điểm): 
a. Thư mục “Toán” có những thư mục con:  
 + Bài tập, Nâng cao                                                       (0,5 điểm)

b. Thư mục “Tin học” là thư mục con của thư mục:  
 + Sách giáo khoa                                                            (0,5 điểm)


_________________________________________

	Trường
: TH Kim Liên


Lớp
:  

Họ tên
:   …………………………………………..


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI (2022- 2023)

Môn: TIN HỌC – Lớp 5
Ngày kiểm tra: ……………………….      
Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Nhận xét

	
	……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..




A. PHẦN LÝ THUYẾT (4,0 ĐIỂM): 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

	Câu 1 (0,5 điểm): Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử Email. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

	A. nguyenhoa@gmail.com
	B. gmail.comnguyenhoa

	C. nguyenhoa@gmailcom
	D. nguyenhoa@.gmailcom

	Câu 2 (0,5 điểm):  Nút nào để tăng kích thước thụt lề trong kĩ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản?    

	 A. 
[image: image21.png]



	 B. 
[image: image22.png]




	  C. 
[image: image23.png]



	 D. 
[image: image24.png]




	Câu A.3 (0,5 điểm): Biểu tượng nào để đính kèm tệp trong khi gửi thư điện tử Email?

	A. 
[image: image25.png]



	B. 
[image: image26.png]




	C. 
[image: image27.png]



	D. 
[image: image28.png]




	Câu 4 (0,5 điểm): Để chèn video vào trang trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?

	A. 
[image: image29.png]AAAAA




	B. 
[image: image30.png]Symbol





	C. 
[image: image31.png]T

Equation




	D. 
[image: image32.png]




	Câu 5 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra đâu là nút lệnh để thay đổi màu nền của trang soạn thảo văn bản trong phần mềm soạn thảo văn bản?

	A. 
[image: image33.png]Page
Color




	B. 
[image: image34.png]Page
sorders





	C. 
[image: image35.png]Columns




	D. 
[image: image36.png]Margins





	Câu 6 (0,5 điểm): Em hãy chỉ ra biểu tượng cỡ trung bình trong ngăn bên phải?

	A. 
[image: image37.png]


 Large Icons
	B. 
[image: image38.png]


  Medium Icons

	C. 
[image: image39.png]


 Smaill Icons
	D. 
[image: image40.png]BB



 List


II. Tự luận (1,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm): Cho cây thư mục sau:






a, Thư mục “Lớp 5A” có những thư mục con nào? (0.5 điểm)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

b, Thư mục “Lớp 5A” là thư mục con của thư mục nào? (0.5 điểm)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- - - Hết - - -

Giáo viên coi: …………………………………………………..……….

Giáo viên chấm: ………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC  LỚP 5
A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu 1: A
	Câu 4: D

	Câu 2: B
	Câu 5: A

	Câu 3: C
	Câu 6: B


II. Phần tự luận (1,0 điểm): 

Câu 7 (1,0 điểm): 
a. Thư mục “Lớp 5A” có những thư mục con:  
 + Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3                                                           (0,5 điểm)

b. Thư mục “Tin học” là thư mục con của thư mục:  
 + Khối 5                                                                           (0,5 điểm)


_________________________________________

	Trường
: TH Kim Liên


Lớp
:  

Họ tên
:   …………………………………………..


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI (2022- 2023)

Môn: TIN HỌC – Lớp 5 (Thực hành)
Ngày kiểm tra: ……………………….      
Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian giao đề)


B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM): 
Câu 1 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu?
+ Lưu bài trình chiếu với tên là họ và tên của em trong ổ D?                  
Câu 2 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Chợ tết quê hương em”?
+ Slide 1: Tạo tiêu đề của bài.

                 Viết nội dung về chủ đề của bài?
                 Phía dưới tiêu đề ghi họ tên của em?

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài?

Câu 3 (2,0 điểm): 
+ Chèn đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2?

+ Chèn đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3?

- - - Hết - - -
Giáo viên coi, chấm: ………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC  LỚP 5 (Đề thực hành)
B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM):

Câu 1 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu                                                                  (0,5 điểm)
+ Lưu đúng bài trình chiếu với tên là họ và tên của em trong ổ D                   (0,5 điểm)
Câu 2 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Chợ tết quê hương em”
+ Slide 1: Tạo được tiêu đề của bài.                                                                  (0,5 điểm)
                Viết nội dung giới thiệu cho tiêu đề của bài (Nội dung tự chọn)      (1,0 điểm)
                Phía dưới tiêu đề ghi họ tên người soạn.                                            (0,5 điểm)

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài                                                       (1,0 điểm)

Câu 3 (2,0 điểm): 
+ Chèn được đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2                (1,0 điểm)

+ Chèn được đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3                      (1,0 điểm)

_________________________________________

	Trường
: TH Kim Liên


Lớp
:  

Họ tên
:   …………………………………………..


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI (2022- 2023)

Môn: TIN HỌC – Lớp 5 (Thực hành)
Ngày kiểm tra: ……………………….      
Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian giao đề)


B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM): 
Câu B.1 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu?
+ Lưu bài trình chiếu với tên là họ và tên của em trong ổ D?                  
Câu B.2 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Con vật em yêu thích”

+ Slide 1: Tạo tiêu đề của bài. 
                 Viết nội dung về chủ đề của bài

                  Phía dưới tiêu đề ghi họ tên của em.

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài

Câu B.3 (2,0 điểm): 
+ Chèn đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2
+ Chèn đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3
- - - Hết - - -
Giáo viên coi, chấm: ………………………………………………………….
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC  LỚP 5 (Thực hành)

B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM):

Câu B.1 (1,0 điểm): 
+ Khởi động phần mềm trình chiếu                                                                 (0,5 điểm)
+ Lưu đúng bài trình chiếu với tên là họ và tên của em trong ổ D                   (0,5 điểm)
Câu B.2 (3,0 điểm): Tạo 3 Slide với chủ đề “Con vật em yêu thích”
+ Slide 1: Tạo được tiêu đề của bài.                                                                   (0,5 điểm)
                 Viết nội dung giới thiệu cho tiêu đề của bài (Nội dung tự chọn)      (1,0 điểm)
                 Phía dưới tiêu đề ghi họ tên người soạn.                                            (0,5 điểm)

+ Slide 2: Chèn ảnh hợp với chủ đề của bài                                                        (1,0 điểm)

Câu B.3 (2,0 điểm): 
+ Chèn được đoạn âm thanh phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 2                 (1,0 điểm)

+ Chèn được đoạn video phù hợp với chủ đề của bài vào Slide 3                       (1,0 điểm)

_________________________________________

ĐỀ CHÍNH THỨC
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Bài tập





Sách giáo khoa





Nâng cao
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